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	Bài
	Nội dung
	Điểm

	1
(5.0 điểm)
	


[bookmark: MTBlankEqn]Cho dãy số  xác định như sau: ,


Tìm  và .

	
	
Nhận xét: .

Có .
	1.0

	
	

.

.
	2.0

	
	

Vậy  và .
	2.0

	2
(5.0 điểm)
	

Cho các số thực  thỏa mãn 


Đặt  và . Chứng minh 



	
	

Ta có  và .
	1.0

	
	


Đặt ;  , ta có 





Gọi số phần tử của  là , số phần tử của  là , suy ra .

Có .
	3.0

	
	

Suy ra , đpcm.
	1.0

	3
(5.0 điểm)
	









Cho tam giác  nhọn ; các đường cao  cắt nhau tại  Gọi  là điểm đối xứng với  qua  và  là điểm đối xứng với  qua 

a) Chứng minh năm điểm  cùng thuộc một đường tròn.












b) Đường thẳng  cắt  lần lượt tại  Trên tia đối của tia  lấy điểm  sao cho  Kẻ  song song với   đối xứng với  qua  Chứng minh bốn điểm  cùng thuộc một đường tròn.

	
	[bookmark: _GoBack]Giả sử hình vẽ như bên dưới, các trường hợp khác chứng minh tương tự.
[image: ]

	
	a) 

Có  đồng viên.



Có  đồng viênđpcm.
	1.5

	
	b) 

 đồng viên vì .
	1.0

	
	

 đồng viên vì .

Hơn nữa  đồng viên.
	1.0

	
	

Kết hợp với câu a)  là trục đẳng phương của hai đường tròn .



đpcm.
	1.5

	




4
(5.0 điểm)
	




Trên một bảng vuông  bạn A điền các số tự nhiên vào các ô vuông đơn vị. Mỗi lượt điền một trong các số từ 1 đến  vào một ô vuông còn trống một cách ngẫu nhiên (mỗi lượt điền một số khác các số đã điền trước đó). Sau mỗi lượt điền số, nếu hàng chứa ô được điền có tổng các số chia hết cho  thì bạn A được nhận 1 điểm, nếu cột chứa ô được điền có tổng các số chia hết cho  thì bạn A được nhận thêm 1 điểm nữa. Sau khi điền tất cả  ô vuông đơn vị, tổng số điểm bạn A nhận được tối đa là bao nhiêu?

	
	Ta chứng minh số điểm lớn nhất mà bạn A có thể nhận được là 9900.
· Ta chỉ ra một cách điền có thể đạt 9900 điểm.




+ Đầu tiên, ta điền các số chia hết cho 99 vào các ô ở hàng , cột  thỏa mãn , nhận được  điểm.







+ Ta điền các số chia 99 dư 1 vào các số ở hàng , cột  thỏa mãn , không nhận điểm. Sau đó điền các số chia 99 dư 98 vào các số ở hàng , cột  thỏa mãn , nhận  điểm.





+ Các bước tiếp theo thực hiện như trên, cứ sau khi điền các số chia 99 dư  ta lại điền các số chia 99 dư , nhận  điểm; sau khi điền các số chia 99 dư 2 ta lại điền các số chia 99 dư 97, nhận  điểm;…; Cuối cùng ta điền các số chia 99 dư 50, nhận  điểm.

Tổng cộng bạn A nhận được  điểm.
	

	
	
	2.0

	
	· 
Ta chứng minh số điểm đạt được .






Sau lượt điền thứ , gọi  là số điểm bạn A có được từ việc tổng các số trên hàng chia hết cho 99;  là số điểm bạn A có được từ việc tổng các số trên cột chia hết cho 99;  là số hàng mà tổng các số trên hàng đó không chia hết cho 99, , coi .

Xét biểu thức : 
TH1: Số tiếp theo được điền chia hết cho 99.



TH1.1: Nếu tổng các số trên hàng đó trước khi điền chia hết cho 99 thì  và  suy ra .



TH1.2: Nếu tổng các số trên hàng đó trước khi điền không chia hết cho 99 thì  và  suy ra .
TH2: Số tiếp theo được điền không chia hết cho 99.



TH2.1: Nếu tổng các số của hàng đó sau khi được điền chia hết cho 99 thì  và  suy ra .



TH2.2: Nếu tổng các số trên hàng đó sau khi được điền không chia hết cho 99 thì  và  suy ra .



Vậy nếu số tiếp theo được điền chia hết cho 99 thì  tăng tối đa 1 đơn vị; số tiếp theo được điền không chia hết cho 99 thì  tăng tối đa  đơn vị. 



Từ 1 đến  có 99 số chia hết cho 99 và  số không chia hết cho 99, suy ra .


Chứng minh tương tự: .
	3.0

	Tổng
	
	20.0



---------- HẾT ----------


Lưu ý khi chấm bài:
- Hướng dẫn chấm chỉ trình bày một cách giải. Nếu học sinh giải cách khác, giám khảo căn cứ vào HDC cho điểm.
- Trong bài làm, nếu ở một bước nào đó bị sai thì các phần sau có sử dụng kết quả sai đó không được điểm.
- Học sinh được sử dụng kết quả phần trước để làm phần sau.
- Điểm toàn bài tính lẻ đến 0,25 và không làm tròn.
- Bài 3: nếu học sinh không vẽ hình thì không cho điểm.
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